
Họ và tên NKT  NĂM SINH CCCD TDP DẠNG TẬT MỨC ĐỘ GHI CHÚ

1 Hoàng Tất Đức 16/02/1995 38095024408  Phúc quang Vận động ĐBN Xác định lại

2 Khúc Văn Tý 10/03/1987 38087024283  Phúc quang Vận động ĐBN Xác định lại

3 Lê Thị Hằng 10/10/1978 38178018740 Minh Thiện TKTT ĐBN Xác định lại

4 Hồ Như Hoa 24/01/1990 38190014597 Minh Thiện TKTT ĐBN Xác định lại

5 Nguyễn Thị Xuân 10/09/1989 38189043132 Minh Thiện TKTT ĐBN Xác định lại

6 Lê Văn Bằng 5/20/1970 38070033795 phúc quang TKTT ĐBN Xác định lại

7 Trần Thị Cấn 2/20/1966 38166004619 Trường Thịnh Nhìn ĐBN Xác định lại

8 Nguyễn Hưu Việt Hoàng 11/23/2004 38204001578 Minh Thiện Vận động ĐBN Xác định lại

9 Nguyễn Xuân Huy 9/5/1972 38072002384 Minh Thiện TKTT ĐBN Xác định lại

10 Lê Thị Hòa 20/01/1960 38160015431 1 Quảng Minh Vận động ĐBN Xác định lại

11 Nguyễn Đức Vinh 10/07/1955 38055005410 phúc quang Nhìn ĐBN Xác định lại

12 Nguyễn Đình Hoa 01/10/1957 38057013277 Đà Trung Vận động ĐBN Xác định lại

13 Nguyễn Đình Hồng 15/05/1957 38057016996 Đà Trung Vận động ĐBN Xác định lại

14 Phạm Văn Bình 07/05/1957 38057022056 Minh Thiện Vận động ĐBN Xác định lại

15 Xin Thị Dung 01/02/1997 2197001815 1 Quảng Minh vận động nặng Xác định lại

16 Hoàng Thị Giang 15/07/1976 38176004792 1 Quảng Minh TKTT nặng Xác định lại

17 Nguyễn Thị Dung 21/11/1982 38182029286 Phúc quang TKTT nặng Xác định lại

18 Khúc Thị Duyên 25/03/1999 38199013217 Phúc quang TKTT nặng Xác định lại

19 Nguyễn Quang Tuyển 20/01/1995 38095004963 Phúc quang TKTT nặng Xác định lại

20 Lê Đình Dũng 06/01/1998 38098010597 Trường Thịnh TKTT nặng Xác định lại

21 Vũ Văn Đức 16/02/1989 38089003607 Trường Thịnh TKTT nặng Xác định lại
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22 Phan Thị Sáu 01/01/1972 38172002008 Trường Thịnh TKTT nặng Xác định lại

23 Bùi Thị Hoan 16/01/1981 40181005063 Đà Trung Vận động nặng Xác định lại

24 Nguyễn Đình Hùng 01/06/1969 38069002920 Đà Trung Nghe nói nặng Xác định lại

25 Lê Thị Lương 05/05/1982 38182030983 Đà Trung TKTT nặng Xác định lại

26 Bùi Ngọc Vũ 10/01/1972 38072011445 Đà Trung TKTT nặng Xác định lại

27 Lê Vạn Trường Sơn 04/04/2005 38205008801 Minh Thiện Trí tuệ, TKTT nặng Xác định lại

28 Nguyễn Hữu Tiến 18/08/1989 38089009309 Minh Thiện TKTT nặng Xác định lại

29 Nguyễn Đình Cường 8/25/1995 38095017222 Minh Thiện Nghe nói nặng Xác định lại

30 Đới Thị Chăm 11/18/1970 38170009380 phúc quang Nhìn nặng Xác định lại

31 Nguyễn Đức Hoàn 3/17/1981 38081004392 1 Quảng Minh TKTT nặng Xác định lại

32 Nguyễn Quang Hưng 6/15/1970 38070008003 phúc quang Vận động nặng Xác định lại

33 Lê Vạn Kính 8/18/1969 38069033268 Minh Thiện Vận động ĐBN Xác định lại

34 Nguyễn Thị Ngọc Linh 4/8/2006 38306011675 Đà Trung Trí tuệ nặng Xác định lại

35 Nguyễn Đức Minh 5/18/1997 38097006195 1 Quảng Minh Vận động nặng Xác định lại

36 Nguyễn Trọng Phúc 2/5/1983 38083022337 Trường Thịnh Vận động nặng Xác định lại

37 Chu Văn Tâm 7/21/1985 38085005824 Trường Thịnh vận động nặng Xác định lại

38 Nguyễn Thị Cải 11/14/1991 38191033671 Trường Thịnh TKTT nặng Xác định lại

39 Lê Văn Liên 16/10/1960 38060015977 1 Quảng Minh Nhìn nặng Xác định lại

40 Hoàng Văn Tuân 10/05/1963 38063034374 1 Quảng Minh Vận động nặng Xác định lại

41 Vũ Thị Thức 03/08/1959 38159030239 1 Quảng Minh Vận động nặng Xác định lại

42 Nguyễn Thị Bang 27/06/1960 38160022803 phúc quang Nhìn nặng Xác định lại

43 Lê Thị Minh 20/06/1957 38157006855 phúc quang Nhìn nặng Xác định lại

44 Nguyễn Quang Đại 10/05/1959 38059011826  Trường Thịnh vận động nặng Xác định lại

45 Phạm Thị Nghĩa 07/08/1953 38153001287  Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

46 Phạm Thị Phú 16/01/1953 38153002241  Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

47 Phạm Ngọc Quý 22/04/1956 38056003500  Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

48 Vũ Thị Quyền 10/12/1960 38160002980  Trường Thịnh Nghe nói nặng Xác định lại



49 Nguyễn Thị Thông 20/05/1960 38160001428  Trường Thịnh NHÌN nặng Xác định lại

50 Lê Thị Bông 01/01/1955 38155020429  Đà Trung Nghe nói nặng Xác định lại

51 Trần Trọng Cát 02/06/1946 38046002023  Đà Trung vận động nặng Xác định lại

52 Bùi Thị Oanh 20/10/1959 38159023353  Đà Trung Vận động nặng Xác định lại

53 Nguyễn Khắc Ái 29/12/1953 38053009048  Minh Thiện Vận động + Nhìn nặng Xác định lại

54 Lâm Thị Duyên 02/09/1964 38164003381  Minh Thiện Vận động nặng Xác định lại

55 Lê Thị Đông 23/10/1936 38136007692  Minh Thiện Vận động nặng Xác định lại

56 Trần Thị Quang 05/08/1958 38158028137  Minh Thiện Vận động nặng Xác định lại

57 Nguyễn Thị Thảo 02/10/1962 38162016631  Minh Thiện Nhìn nặng Xác định lại

58 Lê Thị Búp 10/15/1959 38159008333 phúc quang TKTT nặng Xác định lại

59 Nguyễn Quang Hạnh 5/20/1950 38050006872 Minh Thiện Nghe nói nặng Xác định lại

60 Nguyễn Đức Hoạt 3/12/1950 38050008745 1 Quảng Minh TKTT nặng Xác định lại

61 Hoàng Thị Hồng 4/18/1963 38163011392 Minh Thiện TKTT nặng Xác định lại

62 Nguyễn Thị Hường 2/1/1960 38160008410 Đà Trung TKTT nặng Xác định lại

63 Nguyễn Thị Mai 10/20/1960 38160003235 Trường Thịnh nhìn nặng Xác định lại

64 Nguyễn Quang Ninh 3/10/1936 38036005427 Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

65 Nguyễn Thị Tích 1/1/1956 38156001366 1 Quảng Minh Vận động nặng Xác định lại

66 Vũ Thị Tình 05/04/1938 38138001742 Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

67 Lê Đình Tùng 7/7/1964 38064011249 Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

68 Nguyễn Thị Xạ 8/15/1934 38134002881 Trường Thịnh Nhìn nặng Xác định lại

69 Nguyễn Đình Phúc 1/30/2011 38211025932 Minh Thiện Nghe nói nặng Xác định lại

70 Trần Văn Tuấn 04/11/2012 38112006062 Đà Trung Trí tuệ, TKTT nặng Xác định lại

71 Lê Thị Giang 13/12/2012 38312019539 Trường Thịnh Nghe nói nhẹ Xác định lại

72 Lê Thị Mỹ Linh 13/10/2008 38308023538 Đà Trung Vận động nhẹ Xác định lại

73 Nguyễn Thị Mùi 01/01/1967 38167002349 Trường Thịnh Vận động nhẹ Xác định lại

74 Bùi Thị Kiên 10/08/1968 38168009872 phúc quang TKTT nhẹ Xác định lại

75 Lê Văn Cường 27/10/1990 38090002084 Đà Trung Vận động nhẹ Xác định lại



76 Vũ Văn Thi 12/1/1977 38077007627 Trường Thịnh Nghe nói nhẹ Xác định lại

77 Phạm Viết Hùng 1/2/1990 38090023980 phúc quang vận động nhẹ Xác định lại

78 Nguyễn Quang Thái 25/05/1959 38059011711 phúc quang TKTT nhẹ Xác định lại

79 Lê Đình Sáp 3/19/1963 38063010378 Đà Trung  vận động ĐBN Xác định lại

80 Nguyễn Hoàng Quân 11/27/2017 38217006104 2 Đại Hùng Vận động ĐBN Xác định lại

81 Trần Văn Thanh 7/17/1959 38059017592 Nam Bắc Vận động ĐBN Xác định lại

82 Nguyễn Trọng Hậu 05/06/2016 38216038594 Trường Thịnh
TKTT nặng Xác định lại

83 Trương Văn Đông 9/10/1978 38078005545 Đông Đức Vận động nặng Xác định lần đầu

84 Lê Thị Bằng 10/12/1954 38154011948 Thượng Du Khác nặng Xác định lần đầu

85 Ngô Ngọc Hân 10/16/2023 383236410 Đông Đức vận động ĐBN Xác định lần đầu

86 Trần Thị Linh 6/17/1997 38197006622 8 Quảng Giao Vận động ĐBN Xác định lần đầu

87 Lê Vạn Dũng 1/14/1967 38067024560 Đại Hùng Khác
không đưa ra được kết

luận
Chuyển TT GĐYK

88 Vũ Thị Quỳnh Anh 9/17/2021 38321019085 1 Đại hùng
không đưa ra được

kết luận
không đưa ra được kết

luận
Chuyển TT GĐYK










